
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

Số:  163/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày  06  tháng  12  năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương  

(vốn trong nước) năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đợt 1) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 27 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 

năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng; 
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Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ 

vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-

2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Xét Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách trung ương (vốn trong nước) năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đợt 1); Báo cáo 

thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung 

ương (vốn trong nước) năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đợt 1), cụ thể như sau: 

Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2025 là 

97.840 triệu đồng. Trong đó: 

- Tổng số vốn phân bổ (đợt 1): 83.001,644 triệu đồng. 

- Số vốn còn lại chưa phân bổ: 14.838,356 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2.  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường 

xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, Kỳ 

họp thứ 27, thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2024./. 

Nơi nhận:      
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;                                                                                                                                   

- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
Hồ Thị Cẩm Đào                



Phụ lục 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2025 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày  06  tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

ĐVT: Triệu đồng 

Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

  Tổng cộng               143.403,546 93.249,545 143.122,546 93.418,545 12.801,694 10.191,901 12.801,694 10.191,901 142.778,008 97.840,000   

A 

Bổ sung có mục 

tiêu cho ngân 

sách các huyện, 

thị xã 

              143.403,546 93.249,545 143.122,546 93.418,545 12.801,694 10.191,901 12.801,694 10.191,901 127.939,652 83.001,644  

I 
Huyện Cù Lao 

Dung 
              8.149,000 7.237,002 8.149,000 7.237,002 642,371 363,373 642,371 363,373 7.506,629 6.873,629   

1 

Đường GTNT 
đến vùng trồng 

tập trung số 2 

(giai đoạn 2) 

Xã Đại 

Ân 1 

KBNN 
huyện 

Cù Lao 

Dung 

8089555 
280-

292 

Dài 848,5 m, 

rộng 3,5 m 

2024-

2025 

832/QĐ-
UBND 

ngày 

13/5/2024 

2.319,000 2.040,002 2.319,000 2.040,002 642,371 363,373 642,371 363,373 1.676,629 1.676,629 

Công 
trình 

chuyển 

tiếp 

2 
Đường GTNT 
ông 6 (giai đoạn 

2) 

Xã An 
Thạnh 

3 

KBNN 

huyện 

Cù Lao 
Dung 

8109559 
280-

292 

Dài 208,3 m, 

rộng 3,5 m 
2025 

2247/QĐ-

UBND 

ngày 
02/10/2024 

563,000 480,000 563,000 480,000         563,000 480,000   

3 

Đường giao thông 

nông thôn rạch 6 
Vấn (giai đoạn 2) 

Xã An 

Thạnh 
Nam 

KBNN 
huyện 

Cù Lao 

Dung 

8109562 
280-

292 

Dài 400 m, 

rộng 3,5 m 
2025 

2245/QĐ-
UBND 

ngày 

02/10/2024 

2.600,000 2.358,000 2.600,000 2.358,000         2.600,000 2.358,000   

4 

Đường giao thông 
nông thôn kênh 

cống số 7 đến khu 

dân cư (giai đoạn 
5)  

Xã An 

Thạnh 

Nam  

KBNN 

huyện 
Cù Lao 

Dung 

8109560 
280-
292 

Dài 495 m, 
rộng 3,5 m 

2025 

2244/QĐ-

UBND 
ngày 

02/10/2024 

1.864,000 1.690,000 1.864,000 1.690,000         1.864,000 1.690,000   

5 

Đường từ Lộ 6 

Hẩm đến Vàm 
Rạch Ngây (giai 

đoạn 2)  

Xã An 

Thạnh 

Nam  

KBNN 

huyện 
Cù Lao 

Dung 

8109561 
280-
292 

Dài 215 m, 
rộng 3 m 

2025 

2246/QĐ-

UBND 
ngày 

02/10/2024 

803,000 669,000 803,000 669,000         803,000 669,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

II Huyện Trần Đề               27.541,000 14.256,145 27.541,000 14.256,145 443,145 443,145 443,145 443,145 26.270,655 13.813,000   

1 

Đường bê tông 

nhà ông Phong 

đến 934B Tài 
công qua Prệc 

Đôn qua Bưng Cà 
Pốt đến cầu phụ 

nữ (giai đoạn 3) 

Xã Tài 
Văn 

KBNN 
huyện 

Trần Đề 

8107679 
280-
292 

Nâng cấp, mở 

rộng dài 
1.440,211 m, 

rộng 3,5 m; 
xây mới dài 

231,74 m, 

rộng 3,5 m và 

02 cây cầu 

2025 

2459/QĐ-

UBND 
ngày 

04/6/2024 

14.214,000 6.600,000 14.214,000 6.600,000         13.750,000 6.600,000 

Vốn hỗ 

trợ thực 

hiện 
huyện đạt 

chuẩn 
nông thôn 

mới 

2 

Đường bê tông 
nhà ông Phong 

đến 934B Tài 

công qua Prệc 
Đôn qua Bưng Cà 

Pốt đến cầu phụ 

nữ (giai đoạn 4) 

Xã Tài 

Văn 

KBNN 

huyện 
Trần Đề 

8107680 
280-

292 

Nâng cấp, mở 
rộng dài 

2.495,6 m, 

rộng 3,5 m; 
xây mới dài 

277,4 m, rộng 

3,5 m 

2025 

2460/QĐ-
UBND 

ngày 

04/6/2024 

9.640,000 4.500,000 9.640,000 4.500,000         9.450,000 4.500,000 

Vốn hỗ 
trợ thực 

hiện 

huyện đạt 
chuẩn 

nông thôn 

mới 

3 

Nâng cấp đường 

bê tông từ tỉnh lộ 
936B cống 9 Hậu 

đến nhà ông Hiếu 

Xã 

Thạnh 
Thới 

Thuận 

KBNN 

huyện 

Trần Đề 

8108505 
280-
292 

Dài 359,94 
m, rộng 3 m 

2025 

3964/QĐ-

UBND 
ngày 

04/9/2024 

665,000 528,000 665,000 528,000         599,800 528,000   

4 

Nâng cấp sửa 

chữa nhà văn hóa 
xã Thạnh Thới 

Thuận 

Xã 

Thạnh 
Thới 

Thuận 

KBNN 

huyện 

Trần Đề 

8107640 
160-
161 

Nâng cấp, 

sửa chữa khối 
nhà diện tích 

429,24 m2 

2025 

2461/QĐ-

UBND 
ngày 

04/6/2024 

265,000 223,000 265,000 223,000         243,000 223,000   

5 

Nâng cấp, sửa 

chữa nhà văn hóa 

xã và chợ xã Viên 
Bình 

Xã 
Viên 

Bình 

KBNN 
huyện 

Trần Đề 

8108827 
160-

161 

Nâng cấp, 

sửa chữa nhà 
văn hóa xã, 

nhà vệ 

sinh,… 

2025 

4219/QĐ-

UBND 

ngày 
02/10/2024 

265,000 223,000 265,000 223,000         264,000 223,000   

6 
Đường bê tông 

khu II ấp Lao Vên 

Xã 
Viên 

Bình 

KBNN 
huyện 

Trần Đề 

8107642 
280-

292 

Dài 309 m, 

rộng 3 m 
2025 

3621/QĐ-

UBND 

ngày 
01/8/2024 

732,000 633,000 732,000 633,000         713,000 633,000   

7 

Nâng cấp đường 

bê tông nhà ông 
Trần Búp  

Xã 

Viên 
An 

KBNN 

huyện 
Trần Đề 

8088306 
280-

292 

Dài 567,8 m, 

rộng 3 m 

2024-

2025 

2210/QĐ-
UBND 

ngày 

16/5/2024 

938,000 856,000 938,000 856,000 443,145 443,145 443,145 443,145 494,855 412,855 

Công 
trình 

chuyển 

tiếp 

8 

Nâng cấp nhà 

sinh hoạt cộng 
đồng ấp Phố dưới 

- Nam Chánh - 

Sóc Lèo 

Xã Lịch 
Hội 

Thượng 

KBNN 
huyện 

Trần Đề 

8107644 
160-

161 

Xây dựng 
cổng - hàng 

rào,… 

2025 

3934/QĐ-

UBND 

ngày 
30/8/2024 

327,000 257,000 327,000 257,000         273,000 257,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

9 

Nâng cấp, mở 
rộng đường bê 

tông từ Tú Điềm 

đến nhà ông Sơn 
Sóc  

Xã Đại 
Ân 2 

KBNN 

huyện 

Trần Đề 

8107641 
280-
292 

Dài 167 m, 
rộng 2,5 m 

2025 

3045/QĐ-

UBND 
ngày 

03/7/2024 

252,000 223,000 252,000 223,000         240,000 223,000   

10 
Đường bê tông ấp 

Tú Điềm 

Xã Đại 

Ân 2 

KBNN 

huyện 
Trần Đề 

8107643 
280-

292 

Dài 166,4 m, 

rộng 2,5 m 
2025 

3306/QĐ-
UBND 

ngày 

26/7/2024 

243,000 213,145 243,000 213,145         243,000 213,145   

III 
Huyện Châu 

Thành 
              9.764,431 5.327,000 9.764,431 5.327,000 947,985 947,985 947,985 947,985 8.671,446 4.379,015   

1 
Công viên thị trấn 
Châu Thành 

Thị 

trấn 
Châu 

Thành 

KBNN 

huyện 
Châu 

Thành 

8053157 
280-
312 

San lấp mặt 
bằng 2.188 

m2; lát gạch, 

trồng cây 
xanh, chiếu 

sáng, thoát 
nước, thiết bị 

thể dục, thể 

thao,… 

2025 

80/QĐ-

UBND 
ngày 

04/4/2023 

6.056,000 2.230,000 6.056,000 2.230,000         6.056,000 2.230,000 

Vốn hỗ 

trợ thực 

hiện 
huyện đạt 

chuẩn 
nông thôn 

mới 

2 
Đường kênh cầu 

Nhật Hải 

Xã 

Phú 
Tâm 

KBNN 
huyện 

Châu 

Thành 

8055031 
280-

292 

Dài 1,727,3 

m, rộng 3 m 

2024-

2025 

305/QĐ-
UBND 

ngày 

26/10/2023 

3.237,431 2.793,000 3.237,431 2.793,000 947,985 947,985 947,985 947,985 2.289,446 1.845,015 

Công 
trình 

chuyển 

tiếp 

3 
Cải tạo chợ Thiện 
Mỹ 

Xã 

Thiện 

Mỹ 

KBNN 

huyện 
Châu 

Thành 

8113181 
280-
312 

Diện tích xây 

dựng 235,41 

m2 

2025 

3919a/QĐ-

UBND 
ngày 

09/10/2024 

471,000 304,000 471,000 304,000         326,000 304,000   

IV Huyện Kế Sách               13.025,320 11.172,000 13.025,320 11.286,000 - - - - 13.025,320 11.172,000   

1 

Đường GTNT xã 
An Lạc Tây: 

Đường T10 (đoạn 

từ hết ranh đất 
ông Trần Văn 

Hen đến cầu Rạch 

Nín) 

Xã An 

Lạc 
Tây 

KBNN 
huyện 

Kế 

Sách 

8113358 
280-

292 

Dài 302,97 

m, rộng 3 m 

(hiện trạng 
1,5 m, mở 

rộng 1,5 m) 

2025 

401/QĐ-
UB(XDCB

).24 ngày 

08/10/2024 

677,000 580,000 677,000 580,000         677,000 580,000   

2 

Đường cặp kênh 

8 Tiền bờ Tây 
(giai đoạn 2) 

Xã Ba 

Trinh 

KBNN 
huyện 

Kế 

Sách 

8053831 
280-

292 

Dài 910,71 

m, rộng 2 m 
2025 

281/QĐ-
UB(XDCB

).23 ngày 

03/10/2023 

1.167,000 943,000 1.167,000 943,000         1.167,000 943,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

3 

Đường GTNT xã 
Kế An: Mở rộng, 

nối dài Đường 

cặp kênh Ba Phát 
(bờ nam) giai 

đoạn 2  

Xã Kế 

An 

KBNN 

huyện 

Kế 
Sách 

8113179 
280-

292 

Dài 428 m, 

rộng 2 m 
2025 

400/QĐ-

UB(XDCB

).24 ngày 
08/10/2024 

691,000 592,000 691,000 592,000         691,000 592,000   

4 

Đường GTNT xã 

Kế An: Đường 
cặp kênh Ba 

Nhân (bờ bắc)  

Xã Kế 
An 

KBNN 

huyện 
Kế 

Sách 

8111827 
280-
292 

Dài 659,48 
m, rộng 2 m 

2025 

284/QĐ-

UB(XDCB
).23 ngày 

05/10/2023 

838,000 724,000 838,000 728,000         838,000 724,000   

5 

Đường GTNT xã 

Đại Hải: Đường 

cặp kênh Tập 
đoàn 8 bờ Bắc 

(đoạn từ cầu Tư 

Sơn đến giáp địa 
phận Kế An) 

Xã Đại 

Hải 

KBNN 

huyện 

Kế 
Sách 

8110092 
280-

292 

Dài 306,18 

m, rộng 2 m 
2025 

78/QĐ-

UB(XDCB

).24 ngày 
23/4/2024 

362,000 293,000 362,000 323,000         362,000 293,000   

6 

Đường GTNT xã 

Phong Nẫm tuyến 

6 Cắt Cỏ - bà 
Hồng Sương 

Xã 
Phong 

Nẫm 

KBNN 

huyện 

Kế 
Sách 

8111202 
280-

292 

Dài 525,13 

m, rộng 3 m 
2025 

72/QĐ-

UB(XDCB

).24 ngày 
23/4/2024 

1.332,000 1.141,000 1.332,000 1.141,000         1.332,000 1.141,000   

7 

Đường GTNT xã 
Phong Nẫm tuyến 

Anh Thảo - Anh 

Hải 

Xã 

Phong 
Nẫm 

KBNN 
huyện 

Kế 

Sách 

8111203 
280-

292 

Đoạn 1: dài 

421,49 m, 

rộng 1,5 m; 

Đoạn 2: dài 
49,71 m, rộng 

1,5 m; Đoạn 

3: dài 23,8 m, 
rộng 3 m và 

cầu chùi 15 m 

x 2 m 

2025 

73/QĐ-
UB(XDCB

).24 ngày 

23/4/2024 

1.319,000 1.129,000 1.319,000 1.129,000         1.319,000 1.129,000   

8 
Đường GTNT xã 
Phong Nẫm tuyến 

7 Lợi - Bến Phà 

Xã 
Phong 

Nẫm 

KBNN 

huyện 

Kế 
Sách 

8111204 
280-

292 

Dài 639,07 

m, rộng 2 m 
2025 

74/QĐ-

UB(XDCB

).24 ngày 
23/4/2024 

895,000 768,000 895,000 768,000         895,000 768,000   

9 

Đường GTNT xã 

Phong Nẫm tuyến 
Cầu 5 Đê - Anh 

Tài 

Xã 

Phong 

Nẫm 

KBNN 

huyện 
Kế 

Sách 

8111205 
280-
292 

Dài 1.208,33 

m, rộng 1,5 

m 

2025 

75/QĐ-

UB(XDCB
).24 ngày 

23/4/2024 

1.213,000 1.040,000 1.213,000 1.040,000         1.213,000 1.040,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

10 

Đường cầu chùi 
ấp Phong Thạnh 

đến nhà Ông 
Dương Văn Hanh 

Xã 
Phong 

Nẫm 

KBNN 
huyện 

Kế 
Sách 

8111206 
280-

292 

Đoạn 1: dài 

627 m, rộng 2 

m; Đoạn 2: 
dài 90 m, 

rộng 2 m và 
đoạn nhánh 

dài 260 m, 

rộng 1,2 m 

2025 

76/QĐ-
UB(XDCB

).24 ngày 
23/4/2024 

1.138,000 1.056,000 1.138,000 1.056,000         1.138,000 1.056,000   

11 

Nâng cấp, mở 
rộng đường ấp 

Phong Thạnh và 

Phong Thới 

Xã 

Phong 
Nẫm 

KBNN 
huyện 

Kế 

Sách 

8111207 
280-

292 

Dài 333,1 m, 

rộng 1,5 m 

(hiện trạng 
1,5 m mở 

rộng 1,5 m) 

2025 

77/QĐ-
UB(XDCB

).24 ngày 

23/4/2024 

885,000 750,000 885,000 794,000         885,000 750,000   

12 

Đường GTNT 

tuyến Cầu 5 Đê - 

Hai Xem 

Xã 

Phong 

Nẫm 

KBNN 

huyện 
Kế 

Sách 

8111201 
280-
292 

Đoạn 1: Dài 
492 m, rộng 

1,5 m. Đoạn 

2: Dài 36 m, 
rộng 2 m 

2025 

71/QĐ-

UB(XDCB
).24 ngày 

23/4/2024 

608,000 520,000 608,000 520,000         608,000 520,000   

13 

Đường GTNT xã 
Trinh Phú: Tuyến 

Cầu Ba Chợ - 

Cầu Thanh Niên 
(nâng cấp, mở 

rộng) 

Xã 

Trinh 

Phú 

KBNN 

huyện 

Kế 
Sách 

8110091 
280-

292 

Đoạn 1: dài 

790 m, mở 
rộng 1,5 m; 

Đoạn 2: dài 

180,6 m, rộng 
3 m và các 

cầu trên 

tuyến 

2025 

79/QĐ-

UB(XDCB

).24 ngày 
23/4/2024 

1.900,320 1.636,000 1.900,320 1.672,000         1.900,320 1.636,000   

V Huyện Mỹ Tú               11.275,000 9.290,000 11.275,000 9.290,000 1.493,000 1.343,000 1.493,000 1.343,000 8.488,000 7.947,000   

1 

Nâng cấp đường 

ĐH87B (đoạn 

cống 5 Lợi) 

Xã 

Long 

Hưng 

KBNN 

huyện 

Mỹ Tú 

8045562 
280-
292 

Dài 228 m, 
rộng 2 m 

2025 

5523/QĐ-

UBND 
ngày 

25/10/2024 

237,000 223,000 237,000 223,000         236,000 223,000   

2 
Lộ kênh Thốp 
Nốp  

Xã Mỹ 
Hương 

KBNN 

huyện 

Mỹ Tú 

8052901 
280-
292 

Dài 445 m, 
rộng 3 m 

2025 

4722/QĐ-

UBND 
ngày 

20/10/2023 

821,000 702,000 821,000 702,000         742,000 702,000   

3 

Nâng cấp đường 

Trà Coi A - 
đường Xóm Nhà 

Máy (đoạn giáp 

ĐT939) 

Xã Mỹ 

Hương 

KBNN 
huyện 

Mỹ Tú 

8036187 
280-

292 

Dài 132 m, 

rộng 3 m 
2025 

2643/QĐ-

UBND 

ngày 
06/6/2023 

299,000 223,000 299,000 223,000         248,000 223,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

4 
Đường kênh 3 
Thước (giai đoạn 

2) 

Xã 
Hưng 

Phú 

KBNN 
huyện 

Mỹ Tú 

8035715 
280-

292 

Dài 208 m, 

rộng 2 m 
2025 

2644/QĐ-

UBND 

ngày 
06/6/2023 

255,000 223,000 255,000 223,000         245,000 223,000   

5 Lộ kênh 10 Công 
Xã Mỹ 

Tú 

KBNN 
huyện 

Mỹ Tú 

8108826 
280-
292 

Dài 630,1 m, 
rộng 2,5 m  

2025 

5361/QĐ-

UBND 
ngày 

30/9/2024 

1.337,000 1.064,000 1.337,000 1.064,000         1.182,000 1.064,000   

6 

Đường phía Nam 

kênh Trà Cú Cạn 
(giai đoạn 5) 

Xã Mỹ 

Tú 

KBNN 

huyện 
Mỹ Tú 

8036186 
280-

292 

Dài 132 m, 

rộng 2,5 m  
2025 

2458/QĐ-
UBND 

ngày 

01/6/2023 

400,000 223,000 400,000 223,000         258,000 223,000   

7 
Đường kênh Hứa 
Hái (giai đoạn 3) 

Xã Mỹ 
Thuận 

KBNN 

huyện 

Mỹ Tú 

8052292 
280-
292 

Dài 745,4 m, 

rộng 2,5 m và 

01 cây cầu 

2025 

5522/QĐ-

UBND 
ngày 

25/10/2023 

1.723,000 1.342,000 1.723,000 1.342,000         1.502,000 1.342,000   

8 
Đường dân sinh 
ấp Tam Sóc C1 

Xã Mỹ 
Thuận 

KBNN 

huyện 

Mỹ Tú 

8034031 
280-
292 

Dài 146 m, 
rộng 2 m  

2025 

2646/QĐ-

UBND 
ngày 

06/6/2023 

264,000 223,000 264,000 223,000         241,000 223,000   

9 Lộ Thầy Bảy 
Xã Mỹ 

Phước 

KBNN 
huyện 

Mỹ Tú 

8054208 
280-

292 

Dài 1.349,5 

m, rộng 3 m 

2024-

2025 

4721/QĐ-

UBND 

ngày 
20/10/2023 

4.575,000 3.952,000 4.575,000 3.952,000 1.493,000 1.343,000 1.493,000 1.343,000 2.609,000 2.609,000 

Công 

trình 

chuyển 
tiếp 

10 
Đường Phước An 

B 

Xã Mỹ 

Phước 

KBNN 

huyện 
Mỹ Tú 

8035716 
280-

292 

Dài 850 m, 

rộng 2,5 m  
2025 

2645/QĐ-
UBND 

ngày 

06/6/2023 

1.364,000 1.115,000 1.364,000 1.115,000         1.225,000 1.115,000   

VI Thị xã Ngã Năm               9.532,000 5.386,615 9.532,000 5.386,615 2.207,615 1.413,615 2.207,615 1.413,615 7.324,385 3.973,000   

1 

Nâng cấp, sửa 

chữa nhà văn hóa 
xã 

Xã 

Tân 
Long 

KBNN 
thị xã 

Ngã 

Năm 

8086681 
340-

341 

Cải tạo khối 

nhà trệt diện 
tích 435 m2 

2024-

2025 

865/QĐ-
UBND 

ngày 

24/4/2024 

1.213,000 393,000 1.213,000 393,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1.043,000 223,000 

Công 
trình 

chuyển 

tiếp 

2 

Nâng cấp, sửa 

chữa nhà văn hóa 

xã 

Xã Mỹ 
Quới 

KBNN 

thị xã 
Ngã 

Năm 

8086678 
340-
341 

Cải tạo khối 

nhà trệt diện 

tích 435 m2 

2024-
2025 

868/QĐ-

UBND 
ngày 

24/4/2024 

693,000 322,615 693,000 322,615 98,615 98,615 98,615 98,615 594,385 224,000 

Công 

trình 
chuyển 

tiếp 
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khoản) 
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kế 
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khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

3 
Xây dựng lộ kênh 
3 Thủ 

Xã Mỹ 
Bình 

KBNN 

thị xã 
Ngã 

Năm 

8052294 
280-
292 

Dài 1.345,37 

m, rộng 2,5 

m 

2024-
2025 

253/QĐ-

UBND 
ngày 

27/10/2023 

2.226,000 1.432,000 2.226,000 1.432,000 1.939,000 1.145,000 1.939,000 1.145,000 287,000 287,000 

Công 

trình 
chuyển 

tiếp 

4 
Nâng cấp, sửa 
chữa nhà văn hóa 

xã 

Xã Mỹ 

Bình 

KBNN 

thị xã 

Ngã 
Năm 

8086679 
340-

341 

Cải tạo khối 

nhà trệt diện 

tích 274,715 
m2 

2025 

251/QĐXD

-UBND 

ngày 
27/10/2023 

334,000 223,000 334,000 223,000         334,000 223,000   

5 Lộ Bàu Nhum 
Xã 

Vĩnh 

Quới 

KBNN 

thị xã 

Ngã 
Năm 

8049649 
280-

292 

Dài 2.107,5 

m, rộng 3 m 
2025 

252/QĐXD

-UBND 

ngày 
27/10/2023 

4.447,000 2.793,000 4.447,000 2.793,000         4.447,000 2.793,000   

6 
Nâng cấp, sửa 
chữa nhà văn hóa 

xã 

Xã 
Long 

Bình 

KBNN 

thị xã 
Ngã 

Năm 

8086680 
340-
341 

Cải tạo khối 

nhà trệt diện 
tích 274,715 

m2 

2025 

866/QĐ-

UBND 
ngày 

24/4/2024 

619,000 223,000 619,000 223,000         619,000 223,000   

VII 
Thị xã Vĩnh 

Châu 
              10.133,000 7.033,000 9.796,000 7.033,000 3.087,000 2.266,000 3.087,000 2.266,000 6.706,000 4.767,000   

1 
Đèn đường ấp 

Cảng Buối 

Xã 

Hoà 
Đông 

KBNN 
thị xã 

Vĩnh 

Châu 

8107967 
280-

312 

17 bộ đèn 

LED 
(100W/đèn) 

2025 

2516/QĐ-
UBND 

ngày 

15/10/2024 

251,000 223,000 251,000 223,000         251,000 223,000   

2 Lộ Kênh KD4 
Xã 

Vĩnh 

Hiệp 

KBNN 

thị xã 

Vĩnh 
Châu 

8051296 
280-

292 

Dài 635 m, 

rộng 3 m và 

01 cầu 9,5 m 
x 3,4 m 

2024-

2025 

2291/QĐ-

UBND 

ngày 
05/10/2023 

1.686,000 1.606,000 1.686,000 1.606,000 780,000 700,000 780,000 700,000 906,000 906,000 

Công 

trình 

chuyển 
tiếp 

3 
Đèn đường huyện 

lộ 936 

Xã 
Vĩnh 

Hiệp 

KBNN 

thị xã 

Vĩnh 
Châu 

8107968 
280-

312 

21 bộ đèn 
LED 

(100W/đèn) 

2025 

2517/QĐ-

UBND 

ngày 
15/10/2024 

249,000 230,000 249,000 230,000         249,000 230,000   

4 

Các cầu trên 

tuyến Lộ No 

Thum (2 cầu) 

Xã 

Vĩnh 

Tân 

KBNN 

thị xã 
Vĩnh 

Châu 

8051295 
280-
292 

Cầu 1: 24 m 

x 4,5 m; Cầu 
2: 27 m x 4,5 

m 

2024-
2025 

2290/QĐ-

UBND 
ngày 

05/10/2023 

3.461,000 2.793,000 3.215,000 2.793,000 1.144,000 816,000 1.144,000 816,000 1.977,000 1.977,000 

Công 

trình 
chuyển 

tiếp 

5 
Đèn đường huyện 

lộ 42 

Xã 

Vĩnh 
Tân 

KBNN 
thị xã 

Vĩnh 

Châu 

8108219 
280-

312 

26 bộ đèn 

LED 
(100W/đèn) 

2025 

2508/QĐ-
UBND 

ngày 

15/10/2024 

263,000 223,000 263,000 223,000         263,000 223,000   



8 

Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

6 
Đèn đường huyện 

lộ 44 

Xã 

Vĩnh 
Hải  

KBNN 
thị xã 

Vĩnh 

Châu 

8108142 
280-

312 

26 bộ đèn 

LED 
(100W/đèn) 

2025 

2509/QĐ-
UBND 

ngày 

15/10/2024 

362,000 223,000 362,000 223,000         362,000 223,000   

7 
Đèn đường ấp Lai 

Hòa 

Xã Lai 

Hoà 

KBNN 
thị xã 

Vĩnh 

Châu 

8108143 
280-

312 

24 bộ đèn 

LED 
(100W/đèn) 

2025 

2510/QĐ-
UBND 

ngày 

15/10/2024 

253,000 223,000 253,000 223,000         253,000 223,000   

8 
Lộ nhánh Đại Bái 

- Đại Bái A 

Xã 

Lạc 
Hoà 

KBNN 
thị xã 

Vĩnh 

Châu 

8051293 
280-

292 

Dài 774,6 m, 

rộng 3 m 

2024-

2025 

2289/QĐ-
UBND 

ngày 

05/10/2023 

1.702,000 1.289,000 1.611,000 1.289,000 1.163,000 750,000 1.163,000 750,000 539,000 539,000 

Công 
trình 

chuyển 

tiếp 

9 
Cầu Lền Buối - 

Điền Thầy Ban 

Xã 

Lạc 
Hoà 

KBNN 
thị xã 

Vĩnh 

Châu 

8108099 
280-

292 

Dài 15 m, 

rộng 3,6 m 
2025 

2511/QĐ-
UBND 

ngày 

15/10/2024 

1.906,000 223,000 1.906,000 223,000         1.906,000 223,000   

VIII 
Huyện Mỹ 

Xuyên 
              10.375,000 8.654,000 10.431,000 8.709,000 970,000 763,000 970,000 763,000 9.405,000 7.891,000   

1 

Nâng cấp, sửa 

chữa đường giao 

thông nông thôn 
các ấp 

Xã 

Hòa 

Tú 2 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8112085 
280-

292 

Đoạn 1: dài 

24 m, rộng 

3,5 m; đoạn 

2: dài 108 m, 

rộng 3,5 m 

2025 

2668/QĐ-

UBND 

ngày 
04/10/2024 

246,000 223,000 246,000 223,000         246,000 223,000   

2 
Hệ thống đèn 
thắp sáng tuyến 

đường kiểu mẫu 

Xã 
Ngọc 

Tố 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8112081 
280-

312 

36 bộ đèn 

năng lượng 

mặt trời, công 
suất 40W/đèn 

2025 

2669/QĐ-

UBND 

ngày 
04/10/2024 

240,000 222,000 241,000 223,000         240,000 222,000   

3 

Hệ thống đèn 

thắp sáng tuyến 
đường liên ấp Đại 

Chí - Đại Ân 

Xã Đại 
Tâm 

KBNN 

huyện 
Mỹ 

Xuyên 

8112079 
280-
312 

39 bộ đèn 

năng lượng 
mặt trời, công 

suất 40W/đèn 

2025 

2670/QĐ-

UBND 
ngày 

04/10/2024 

232,000 220,000 235,000 223,000         232,000 220,000   

4 
Nâng cấp, sửa 
chữa Hẻm 17 

Xã Đại 
Tâm 

KBNN 

huyện 
Mỹ 

Xuyên 

8112086 
280-
292 

Dài 87 m, 
rộng 2,3 m 

2025 

2671/QĐ-

UBND 
ngày 

04/10/2024 

169,000 160,000 178,000 169,000         169,000 160,000   

5 
Nâng cấp, sửa 

chữa Hẻm 26 

Xã Đại 

Tâm 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8112087 
280-

292 

Dài 89 m, 

rộng 2,3 m 
2025 

2672/QĐ-

UBND 

ngày 
04/10/2024 

176,000 167,000 186,000 176,000         176,000 167,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

6 
Nâng cấp, sửa 

chữa Hẻm 30 

Xã Đại 

Tâm 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8112088 
280-

292 

Dài 165 m, 

rộng 2,3 m 
2025 

2673/QĐ-

UBND 

ngày 
04/10/2024 

348,000 330,000 366,000 348,000         348,000 330,000   

7 

Xây mới cầu bê 

tông trên tuyến lộ 

đal Bình Hòa - 
Thuận Hòa 

Xã Gia 

Hòa 2 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8112092 
280-

292 

Dài 18 m, 

rộng 1,4 m 
2025 

2674/QĐ-

UBND 

ngày 
04/10/2024 

240,000 223,000 240,000 223,000         240,000 223,000   

8 

Nâng cấp, sửa 
chữa đường giao 

thông nông thôn 

các ấp 

Xã Gia 

Hòa 1 

KBNN 
huyện 

Mỹ 

Xuyên 

8112084 
280-

292 

Chiều dài 

toàn tuyến 

1.110 m; diện 
tích hư hỏng 

513,791 m2 

2025 

2675/QĐ-
UBND 

ngày 

04/10/2024 

250,000 223,000 250,000 223,000         250,000 223,000   

9 

Hệ thống đèn 

thắp sáng tuyến 

đường kiểu mẫu 

Xã 

Hòa 

Tú 1 

KBNN 

huyện 
Mỹ 

Xuyên 

8112091 
280-
312 

36 bộ đèn 

năng lượng 
mặt trời, công 

suất 40W/đèn 

2025 

2676/QĐ-

UBND 
ngày 

04/10/2024 

233,000 221,000 235,000 223,000         233,000 221,000   

10 
Đường Bê tông 
hẻm Hoàng Dũng 

đến kênh 19/5 

Xã 
Thạnh 

Phú 

KBNN 

huyện 

Mỹ 

Xuyên 

8050061 
280-

292 

Đoạn 1: dài 

1.170 m, rộng 
3 m; đoạn 2: 

dài 351,7 m, 

rộng 2 m 

2024-

2025 

4105/QĐ-

UBND 

ngày 

29/9/2023 

3.000,000 2.793,000 3.000,000 2.793,000 970,000 763,000 970,000 763,000 2.030,000 2.030,000 

Công 

trình 

chuyển 

tiếp 

11 

Sửa chữa nhà văn 

hóa 03 ấp (Khu 
II, Phú An, Phú 

Thành) 

Xã 

Thạnh 

Phú 

KBNN 

huyện 
Mỹ 

Xuyên 

8112090 
280-
338 

Nâng cấp, 

sửa chữa 03 
nhà văn hóa 

ấp 

2025 

2677/QĐ-

UBND 
ngày 

04/10/2024 

243,000 223,000 243,000 223,000         243,000 223,000   

12 
Nâng cấp, sửa 
chữa đường ấp 

Ngọn 

Xã 
Thạnh 

Quới 

KBNN 

huyện 
Mỹ 

Xuyên 

8112083 
280-
292 

Dài 203 m, 
rộng 2,5 m 

2025 

2678/QĐ-

UBND 
ngày 

04/10/2024 

235,000 223,000 235,000 223,000         235,000 223,000   

13 

Nâng cấp lộ bê 

tông Trà Bết - 

Nông Trường 

Xã 

Tham 

Đôn 

KBNN 

huyện 
Mỹ 

Xuyên 

8049648 
280-
292 

Dài 747 m, 
rộng 3 m 

2025 

4108/QĐ-

UBND 
ngày 

29/9/2023 

1.606,000 1.300,000 1.606,000 1.300,000         1.606,000 1.300,000   

14 
Hố chứa rác tập 

trung 

Xã 
Tham 

Đôn 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8112082 
250-

278 

03 hố: hố 1 
và 2 diện tích 

2,2 m x 4,2 m 

và hố 3 diện 
tích 1,8 m x 

5,2 m 

2025 

2679/QĐ-

UBND 

ngày 
04/10/2024 

72,000 68,000 79,000 75,000         72,000 68,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

15 

Nâng cấp, sửa 

chữa nhà văn hóa 
ấp Sông Cái 

Xã 

Tham 
Đôn 

KBNN 
huyện 

Mỹ 

Xuyên 

8112089 
280-

338 

Nâng cấp, 

sửa chữa 
2025 

2680/QĐ-
UBND 

ngày 

04/10/2024 

156,000 148,000 156,000 148,000         156,000 148,000   

16 
Đường bê tông 

Hòa Thọ 

Xã 
Ngọc 

Đông 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8050066 
280-

292 

Dài 1.280 m, 

rộng 3 m 
2025 

4106/QĐ-

UBND 

ngày 
29/9/2023 

2.697,000 1.693,000 2.697,000 1.693,000         2.697,000 1.693,000   

17 
Hệ thống đèn 
thắp sáng tuyến 

đường kiểu mẫu 

Xã 
Ngọc 

Đông 

KBNN 

huyện 

Mỹ 
Xuyên 

8112080 
280-

312 

36 bộ đèn 

năng lượng 

mặt trời, công 
suất 40W/đèn 

2025 

2681/QĐ-

UBND 

ngày 
04/10/2024 

232,000 217,000 238,000 223,000         232,000 217,000   

IX 
Huyện Thạnh 

Trị 
              2.940,000 2.793,000 2.940,000 2.793,000 944,000 944,000 944,000 944,000 1.940,000 1.793,000   

1 
Lộ cầu Miễu 

(giáp Mỹ Bình) 

Xã 
Vĩnh 

Thành 

KBNN 

huyện 

Thạnh 
Trị 

8053839 
280-

292 

Dài 954,33 

m, rộng 3 m 

và 01 cầu 9 m 
x 3 m 

2024-

2025 

2360/QĐ-

UBND 

ngày 
02/10/2023 

2.940,000 2.793,000 2.940,000 2.793,000 944,000 944,000 944,000 944,000 1.940,000 1.793,000 

Công 

trình 

chuyển 
tiếp 

X Huyện Long Phú               40.668,795 22.100,783 40.668,795 22.100,783 2.066,578 1.707,783 2.066,578 1.707,783 38.602,217 20.393,000   

1 

Đường huyện 26 
nối tiếp (đoạn từ 

đất ông Thường 

đến đất ông 
Thành) 

Xã 

Long 

Phú 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109004 
280-
292 

Dài 200 m, 

rộng 3,5 m và 

cống ngang 
đường dài 7 

m, rộng 2,6 

m, cao 2,6 m 

2025 

211/QĐ-

UBND 
ngày 

27/9/2024 

2.323,000 1.000,000 2.323,000 1.000,000         2.323,000 1.000,000 

Vốn hỗ 

trợ thực 
hiện 

huyện đạt 

chuẩn 
nông thôn 

mới 

2 

Đường huyện 26 
nối tiếp (đoạn từ 

đất ông Thành 

đến đất ông 
Ngoan) 

Xã 

Long 

Phú 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109005 
280-
292 

Dài 404 m, 
rộng 3,5 m 

2025 

212/QĐ-

UBND 
ngày 

27/9/2024 

2.341,000 900,000 2.341,000 900,000         2.341,000 900,000 

Vốn hỗ 

trợ thực 
hiện 

huyện đạt 

chuẩn 
nông thôn 

mới 

3 

Lộ Tân Lập - Phú 

Đức (đoạn từ nhà 
ông Dũng đến 

nhà ông Ni) 

Xã 

Long 

Phú 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109007 
280-
292 

Dài 500 m, 
rộng 3 m 

2025 

213/QĐ-

UBND 
ngày 

27/9/2024 

3.251,000 1.453,572 3.251,000 1.453,572         3.251,000 1.453,572 

Vốn hỗ 

trợ thực 
hiện 

huyện đạt 

chuẩn 
nông thôn 

mới 



11 

Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

4 

Đường liên 03 ấp, 
Trường Thành A, 

Trường Hưng, 

Trường An (đoạn 
từ cầu chợ 

Trường Khánh 
đến cầu Chín 

Hiệp) 

Xã 

Trường 

Khánh 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109006 
280-
292 

Dài 1.951 m, 

rộng 3 m; cầu 
dài 9 m, rộng 

3 m; 02 rãnh 

thoát nước; 
03 cống 

ngang đường 

2025 

214/QĐ-

UBND 
ngày 

27/9/2024 

10.426,000 4.650,000 10.426,000 4.650,000         10.426,000 4.650,000 

Vốn hỗ 

trợ thực 
hiện 

huyện đạt 

chuẩn 
nông thôn 

mới 

5 

Hệ thống xử lý 

nước thải thị trấn 
Đại Ngãi 

Thị 
trấn 

Đại 

Ngãi 

KBNN 
huyện 

Long 

Phú 

8109043 
250-

262 

Công suất 

250 m3/ngày 
đêm 

2025 

215/QĐ-
UBND 

ngày 

27/9/2024 

1.363,000 680,000 1.363,000 680,000         1.363,000 680,000 

Vốn hỗ 

trợ thực 

hiện 

huyện đạt 
chuẩn 

nông thôn 

mới 

6 

Hệ thống xử lý 

nước thải thị trấn 
Long Phú 

Thị 
trấn 

Long 

Phú 

KBNN 
huyện 

Long 

Phú 

8109044 
250-

262 

Công suất 

120 m3/ngày 
đêm 

2025 

216/QĐ-
UBND 

ngày 

27/9/2024 

1.565,000 778,000 1.565,000 778,000         1.565,000 778,000 

Vốn hỗ 
trợ thực 

hiện 

huyện đạt 
chuẩn 

nông thôn 

mới 

7 
Đường đal cống 
Thủy nông đến 

nhà bà Hiếu 

Xã 
Châu 

Khánh 

KBNN 

huyện 

Long 
Phú 

8050375 
280-

292 

Dài 348,2 m, 

rộng 2,5 m 

2024-

2025 

348/QĐ-
UBND, 

19/9/2023 

832,795 670,000 832,795 670,000 801,060 638,265 801,060 638,265 31,735 31,735 

Công 

trình 

chuyển 
tiếp 

8 

Lộ Cái Đường - 

Huyện lộ 28 
(đoạn từ 0 đến 

0+390) 

Xã 

Tân 

Thạnh 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109046 
280-
292 

Dài 390 m, 

rộng 3 m và 
01 cống 

ngang đường 

2025 

198/QĐ-

UBND 
ngày 

25/9/2024 

1.014,000 730,000 1.014,000 730,000         1.014,000 730,000   

9 

Lộ Cái Đường - 
Huyện lộ 28 

(đoạn từ 0+390 

đến 0+740) 

Xã 

Tân 
Thạnh 

KBNN 
huyện 

Long 

Phú 

8109072 
280-

292 

Dài 350 m, 
rộng 3 m và 

01 cống 

ngang đường 

2025 

199/QĐ-
UBND 

ngày 

25/9/2024 

1.291,000 950,000 1.291,000 950,000         1.291,000 950,000   

10 

Lộ Cái Đường - 
Huyện lộ 28 

(đoạn từ 0+740 

đến 1+100) 

Xã 

Tân 
Thạnh 

KBNN 
huyện 

Long 

Phú 

8109149 
280-

292 

Dài 398 m, 

rộng 3 m 
2025 

200/QĐ-
UBND 

ngày 

25/9/2024 

1.156,000 960,000 1.156,000 960,000         1.156,000 960,000   



12 

Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

11 
Đường Nhà thờ - 
bà Nghi 

Xã 

Tân 

Thạnh 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109045 
280-
292 

Dài 322,4 m, 
rộng 2 m 

2025 

197/QĐ-

UBND 
ngày 

25/9/2024 

453,000 376,000 453,000 376,000         453,000 376,000   

12 
Nhà văn hóa ấp 

Thạnh Đức 

Xã 

Long 
Đức 

KBNN 
huyện 

Long 

Phú 

8088485 
160-

161 

Tổng diện 

tích 192 m2 

2024-

2025 

82/QĐ-
UBND 

ngày 

19/4/2024 

1.296,000 1.100,000 1.296,000 1.100,000 1.265,518 1.069,518 1.265,518 1.069,518 30,482 30,482 

Công 
trình 

chuyển 

tiếp 

13 
Đường cặp kênh 
Trưởng Ý 

Xã 

Long 

Đức 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109154 
280-
292 

Dài 300 m, 
rộng 2 m 

2025 

205/QĐ-

UBND 
ngày 

26/9/2024 

637,000 490,211 637,000 490,211         637,000 490,211   

14 
Lộ Phụng An - 
An Mỹ + 03 

Cống (đoạn 1) 

Xã 
Song 

Phụng 

KBNN 

huyện 

Long 
Phú 

8109150 
280-

292 

Dài 195 m, 

rộng 3 m và 

01 cống 
ngang đường 

2025 

201/QĐ-

UBND 

ngày 
26/9/2024 

2.232,000 906,000 2.232,000 906,000         2.232,000 906,000   

15 
Lộ Phụng An - 
An Mỹ + 03 

Cống (đoạn 2) 

Xã 
Song 

Phụng 

KBNN 

huyện 

Long 
Phú 

8109151 
280-

292 

Dài 185 m, 

rộng 3 m và 

01 cống 
ngang đường 

2025 

202/QĐ-

UBND 

ngày 
26/9/2024 

2.201,000 900,000 2.201,000 900,000         2.201,000 900,000   

16 

Lộ Phụng An - 

An Mỹ + 03 

Cống (đoạn 3) 

Xã 

Song 

Phụng 

KBNN 

huyện 
Long 

Phú 

8109152 
280-
292 

Dài 85 m, 

rộng 3 m và 
02 cống 

ngang đường 

2025 

203/QĐ-

UBND 
ngày 

26/9/2024 

2.429,000 1.010,000 2.429,000 1.010,000         2.429,000 1.010,000   

17 
Đường đal cặp 
kênh Xáng (đoạn 

cuối) 

Xã 
Song 

Phụng 

KBNN 

huyện 

Long 
Phú 

8109153 
280-

292 

Dài 110 m, 

rộng 3 m 
2025 

204/QĐ-

UBND 

ngày 
26/9/2024 

267,000 200,000 267,000 200,000         267,000 200,000   

18 

Lộ Vòng cung 

Mây Hắc (từ Cầu 
Thanh niên đến 

nhà ông Năm 

Miên) 

Xã 
Phú 

Hữu 

KBNN 

huyện 

Long 

Phú 

8109002 
280-

292 

Dài 582,4 m, 

rộng 3 m và 
mở rộng 01 

cống ngang 

đường 

2025 

210/QĐ-

UBND 

ngày 

27/9/2024 

1.200,000 920,000 1.200,000 920,000         1.200,000 920,000   

19 

Lộ Vòng cung 

Mây Hắc (từ nhà 

bà Đỡ đến nhà 
ông Út Ổi) 

Xã 
Phú 

Hữu 

KBNN 

huyện 

Long 
Phú 

8109001 
280-

292 

Dài 610,3 m, 

rộng 3 m 
2025 

209/QĐ-

UBND 

ngày 
27/9/2024 

1.245,000 915,000 1.245,000 915,000         1.245,000 915,000   
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Stt Danh mục dự án 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án 

Mã số dự 

án đầu 

tư 

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản) 

Năng lực thiết 

kế 

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật 

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến kế hoạch năm 2024 

Ước giải ngân từ khởi 

công đến hết kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 

Ghi chú Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó 

ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

Ngân sách 

trung 

ương 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Ngân sách 

trung ương 

20 

Lộ Vòng cung 
giáp sông 

Saintard (Khu Đê, 

từ nhà ông Đậu 
đến nhà ông Út 

Ẩn) 

Xã 
Phú 

Hữu 

KBNN 

huyện 

Long 
Phú 

8109000 
280-

292 

Dài 302 m, 

rộng 3 m 
2025 

208/QĐ-

UBND 

ngày 
27/9/2024 

1.235,000 958,000 1.235,000 958,000         1.235,000 958,000   

21 

Mở rộng đường 
đal Vòng Cung 

giáp sông 

Saintard (từ nhà 
ông Út Ân đến 

cầu cống Mè 

Hòe) 

Xã 

Phú 
Hữu 

KBNN 
huyện 

Long 

Phú 

8109003 
280-

292 

Dài 132 m, 

rộng 3 m 
2025 

170/QĐ-
UBND 

ngày 

27/9/2024 

322,000 223,000 322,000 223,000         322,000 223,000   

22 
Nhà văn hóa ấp 

Ngọn 

Xã 

Hậu 
Thạnh 

KBNN 
huyện 

Long 

Phú 

8109294 
160-

161 

Tổng diện 

tích 155,66 
m2 

2025 

206/QĐ-
UBND 

ngày 

26/9/2024 

1.301,000 1.115,000 1.301,000 1.115,000         1.301,000 1.115,000   

23 
Hệ thống thoát 
nước cặp Đường 

huyện 25 

Xã 
Tân 

Hưng 

KBNN 

huyện 

Long 
Phú 

8109295 
280-

311 

Rãnh thoát 
nước dài 65 

m, rộng 0,6 

m; bó vỉa, vỉa 
hè, bồn 

cây,… 

2025 

207/QĐ-

UBND 

ngày 
27/9/2024 

288,000 216,000 288,000 216,000         288,000 216,000   

B 
Số vốn năm 2025 

chưa phân bổ 
               14.838,356 14.838,356 

Sẽ phân 

bổ sau 
khi các 

dự án đủ 

thủ tục 
đầu tư 

theo quy 

định 
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